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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH TIÈN GIANG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 4lịl- /QĐ-UBND Tiền Giang, ngày olỉị tháng 0] năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm 
một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang

ỦY BAN NHẰN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

^uật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, 
tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 
2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của 
chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư 
vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 của 
Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị cúa Giám đốc Sờ Nội vụ tại công văn số 109/SNV-TCBC 
ngày 17 tháng 01 năm 2017,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi 
Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác 
công trình thủy lợi Tiền Giang đã được ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang phê duyệt 
trái với Quyết định này.

C T K  TNHH M T V  K H A I Ĩ H Ầ c Ỵ ả ^ ị t í  .b a nhưu Iran

ĐẾN tđ ã ịị
Chuyển: .Aùí.,
Lưu hổ sơ ìrl



Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, 
ngành tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh 
Tiền Giang, Chủ tịch Gông ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền 
Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như ĐiềuJ ;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- CT và các PCT ƯBND tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước CN Tiền Giang;
- VPUB: CVP, Phòne TC;
- Lưu: VT,(Hiếu)/ "

1Ĩ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
KT.CHỦ TỊCH f /  

Ịm ộC H Ủ  T ỊC I^

2



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIÈU LỆ 

TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIÈN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ fụ  /QĐ-UBND 

ngàỵutlháng 01 năm 2017 của ủy  ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ
1. Trong Điều lệ này, các từ ngữ, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a) “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình 

thủy lợi Tiền Giang” (gọi tắt là Công ty Thủy nông Tiền Giang) thuộc ủy ban 
nhân dân tỉnh Tiền Giang.

b) “Công ty” là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác 
công trình thủy lợi Tiền Giang.

c) "Chủ sở hữu Công ty" là ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
d) “Người quản lý công ty” bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc, các Phó 

Giám đốc công ty và Ke toán trưởng công ty.
đ) “Đơn vị trực thuộc” là các đom vị hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, văn 

phòng đại diện nằm trong cơ cấu Công ty.
e) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc 

hội ban hành ngày 26/11/2014.
2. “Pháp luật” là các quy định pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam bao gồm các bộ luật, luật và các văn bản dưới luật do cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam ban hành.

3. Các thuật ngữ không được định nghĩa trong Điều lệ này được giải thích 
theo quy định pháp luật.

Điều 2. Tên gọi, trụ sở chính Công ty
1. Tên đầy đủ của Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THẢNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIEN 
GIANG.



2. Tên Công ty viết tắt: CÔNG TY THỦY NÔNG TIÊN GIANG.
3. Tên tiếng Anh: TIEN GIANG IRRIGATION WORKS OPERATING 

LTD. COMPANY.
4. Địa chỉ trụ sở chính: số 65/4 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường 6 - TP. 

Mỹ Tho - Tiền Giang.
- Điện thoại: (073) 3874 229 - 3870 221 
-Fax:(073)3871 288.
- Email: ktcttltg@yahoo.com.vn
- Website: http://www.thuvnongtiengiang.com.vn
5. Mã số doanh nghiệp: 1200100596

6. Logo:
Địa chỉ này là địa chỉ pháp lý của Công ty để giao dịch, nhận thư từ, công 

văn các loại.
Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Khai thác 

công trình thủy lợi Tiền Giang tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty 
TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật doanh nghiệp 
và pháp luật có liên quan.

2. Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền 
Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và 
nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Công ty có vốn và tài sản riêng, chịu tráeh nhiệm đối với các khoản nợ, 
nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn Điều lệ của Công ty.

4. Công ty có Điều lệ và Tổ chức hoạt động riêng. Điều lệ của Công ty do 
Chủ sở hữu Công ty ban hành.

5. Tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, được hạch toán kinh tế độc 
lập và tự chủ về tài chính.

6. Có bảng cân đối kế toán riêng, được lập quỹ theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và quyết định của Chủ sờ hữu Công ty.

Điềụ 4. Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh
1. Mục tiêu hoạt động

2

mailto:ktcttltg@yahoo.com.vn
http://www.thuvnongtiengiang.com.vn


a) Tổ chức quản lý khai thác công trình và hệ thống công trình thủy lợi 
do chủ sở hữu giao hoặc tổ chức được chủ sở hữu ủy quyền giao để phục vụ cho 
sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

b) Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo tồn và phát triển vốn chủ sở hữu 
tại công ty, hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu công ty giao.

2. Ngành nghề kinh doanh:

TT Tên ngành Mã
ngành

1 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Dịch vụ cung ứng nước cho sản xuất nông nghiệp và 
dân sinh

3600
(chỉnh

2 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết:
- Khảo sát, thiết kế các công trình thủy lợi
- Tư vấn, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự án đầu tư công 
trình thủy lợi quy mô đến nhóm c
- Tư vấn giám sát, thi công xây lắp công trình thủy lợi

7110

3 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Khảo sát, thiết kế, thi công cầu đường giao thông 
nông thôn

4210

4 Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Khảo sát, thiết kế, thi công san lắp mặt bằng

4312

5 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 
*

Chi tiết: Tu bổ, sửa chữa, xây đúc, thi công các công trình thủy 
lợi, đào đắp đê, nạo vét kênh mương, đào đắp đất đá, nề bê 
tổng

4390

6 Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Thi công công trình dân dụng

4100

3. Phạm vi hoạt động: trong nước
4. Thời hạn hoạt động: Thời hạn hoạt động của Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang là không hạn định kể từ ngày được cấp 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
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5. Công ty được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử 
dụng của Công ty để đầu tư ra ngoài Công ty theo quy định tại Điều 21 Nghị 
định số 91/2015/NĐ-CP, các văn bản pháp luật có liên quan và theo các quy 
định tại Điều lệ này. Công ty có thể bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khác
sau khi được chủ sở hữu công ty chấp thuận.

Điều 5. Mức vốn điều lệ
1. Toàn bộ số vốn điều lệ của Công ty là vốn nhà nước, do Chủ sở hữu 

Công ty góp 100%.
2. Vốn điều lệ của Công ty theo báo cáo tài chính năm 2015 là 

309.359.022.341 đồng. (Ba trăm lẻ chỉn tỷ, ba ừăm năm mươi chín trỉệu, không 
trăm hai mươi hai ngàn, ba trăm bốn mươi mốt đồng)

Điều 6. Chủ sở hữu Công ty
Nhà nước là Chủ sở hữu Công ty. ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang là đại 

diện Chủ sở hữu Nhà nước của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ này. Tên, địa chỉ Chủ sở hữu Công ty:

- Tên: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
- Địa chỉ: số 23, đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang.
-Điệnthoại: (073) 387 3153
-Fax:(073) 387 3680
Điều 7. Người đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Công ty và Giám 

đốc Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện trách nhiệm 
của mình theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quản lý nhà nước đối với Công ty
Công ty chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến 

pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hình thành, hoạt động theo 

quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội 
phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Công ty tạo điều kiện và hỗ trợ để các tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn 
và các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty hoạt động theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ của các tổ chức đó.
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Chương II 
QUYÈN VÀ NGHĨA v ụ  CỦA CÔNG TY

Điều 10. Quyền của Công ty
1. Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, kế hoạch phối hợp sản xuất 

kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và đảm bảo kinh 
doanh có hiệu quả.

2. Kinh doanh những ngành, nghề, lĩnh vực phù hợp với mục tiêu hoạt 
động quy định tại Khoản 1 Điều 4 và ngành nghề kinh doanh quy định tại Khoản 
2 Điều 4 của Điều lệ này; mở rộng quy mô, ngành, nghề kinh doanh theo khả 
năng, nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước phù hợp với quy định tại 
Khoản 5 Điều 4 của Điều lệ này.

3. Quyền đối với vốn, tài sản, đầu tư và quản lý tài chính theo quy định 
của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, các văn bản pháp luật có liên quan và các 
quy định tại Điều lệ này.

4. Quyền quản lý lao động, tiền lương và tổ chức công tác cán bộ, nhân sự 
theo quy định của pháp luật.

5. Quyền quản lý đối với phần vốn góp của Công ty theo quy định tại 
Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh 
nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và các quy định tại Điều lệ này.

6. Quyền khác theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp và theo quy 
định của các văn bản khác có liên quan.

Điều 11. Nghĩa vụ của Công ty
1. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao; kinh doanh theo đúng 

ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy 
định của pháp luật khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện; đảm bảo chất lượng 
sản phẩm và dịch vụ do Công ty thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký;

2. Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao 
hiệu quả và khả năng cạnh tranh;

3. Đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động và quyền tham gia quản 
lý Công ty của người lao động theo quy định của pháp luật;

4. Ký kết và thực hiện tốt hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; 
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy 
định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo 
hiểm;

5. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo 
thống kê theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của chủ sở hữu;
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6. Đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài 
chính khác theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; 
định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về công ty, tình hình tài chính của công ty 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định;

8. Tuân theo các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hóa, 
trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, 
văn hóa và danh lam thắng cảnh;

9. Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm, con 
người của Công ty trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

10. Chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, 
bảng lương; đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Chủ 
tịch Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý 
khác của công ty;

11. Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước; chấp hành các 
quyết định về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật;

12. Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về việc sử dụng vốn, tài sản của 
công ty để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Không sử dụng tài sản đang đi thuê, đi 
mượn, nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận bán đại lý, ký gửi để đầu tư ra ngoài 
doanh nghiệp;

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các quy chế phối 
hợp với đoàn thể ở Công ty nhằm góp phần ổn định hoạt động và phát triển của 
Cong ty;

14. Công ty có nghĩa vụ đối với vốn, tài sản đầu tư và quản lý tài chính 
theo quy định của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có 
liên quan;

15. Thực hiện cbế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hằng năm và 
cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá trung thực về hiệu quả của Công ty.

16. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và được Nhà 
nước giao.

Chương III
QUYÊN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA v ụ  CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

ĐỐI VỚI CÔNG TY VÀ PHÂN CÔNG THựC HIỆN CÁC QUYÈN, 
TRÁCH NHIỆM, NGHĨA v ụ  CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Mục 1.
CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA v ụ  CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ

NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY
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Điều 12. Quyền của Chủ sở hữu Công ty.
Chủ sở hữu Công ty thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty quy định tại

Khoản 1 Điều 75 Luật Doanh nghiệp và các quyền sau đây:
1. Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; 

tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; góp vốn vào doanh 
nghiệp khác của Công ty.

2. Quyết định nội dung Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty.
3. Quyết định đầu tư vốn điều lệ; điều chỉnh, chuyển nhượng một phần 

hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty.
4. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Quyết định bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền 
thường và quyền lợi khác của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên; quyết định quỹ 
tiền lương, thù lao hằng năm của người quản lý doanh nghiệp^ Kiểm soát viên. 
Phê duyệt phương án của Chủ tịch Công ty về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, khen thường, kỷ luật đối với Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc và Kế 
toán trường Công ty;

5. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 
phát triển 5 năm, hằng năm của Công ty.

6. Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định cho Công ty về đầu 
tư, mua, bán tài sản cố định; đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; phương án huy động 
vốn của Công ty theo quy định tại Điều 28, Điều 29, Điều 30 của Điều lệ này và 
theo quy định của pháp luật.

7. Quy định chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng
các quỹ; phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

8. Quyết định các giải pháp phát ừiển thị trường, công nghệ; quy định cơ 
ché giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản 
phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu.

9. Giám sát, kiểhvtra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; đánh giá việc 
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất 
kinh doanh; quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn của Công ty. Đánh giá 
Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Ke toán trưởng 
Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.

10. Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều 
hành của người quản, lý công ty, Kiểm soát viên;

11. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 13: Nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty
1. Đầu tư đủ vốn và đúng hạn vốn điều lệ cho Công ty;
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2. Tuân thủ Điều lệ của Công ty;
3. Tuân thủ pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc 

đầu tư, mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa Công 
ty và Chủ sở hữu Công ty;

4. Chủ sở hữu Công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng 
một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp chuyển nhượng 
một phần vốn Điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, Công ty phải đăng ký 
chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời 
hạn 15 ngày, kể từ ngày chuyển nhượng. Trường hợp rút một phần vốn đã góp 
ra khỏi Công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu, cá nhân, tổ chức có liên 
quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 
của Công ty;

5. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu nhà nước và tài sản 
của Công ty.

6. Chủ sở hữu Công ty không được rút lợi nhuận khi Công ty không thanh 
toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ này.

Mục 2.
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYÈN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ

SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
Điều 14. Quyền, trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn.
1. Đề nghị ủy  ban nhân dân tỉnh:
a) Quyết định thành lập, Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; 

tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản Công ty.
b) Thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập công 

ty con do Công ty sở hừu 100% vốn Điều lệ.
c) Phê duyệt việc thay đổi, bổ sung quy định tại Điều 2, Khoản 2 Điều 4 

Điều lệ này.
2. Trình ủy  ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương: Tổ chức lại, chuyển 

đổi sở hữu, giải thể, yêu cầu phá sản công ty con do Công ty nắm giữ 100% vốn; 
thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch 
toán phụ thuộc khác của Công ty.

3. Trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế 
hoạch đầu tư phát triển, danh Mục dự án đầu tư hằng năm của Công ty và thông 
báo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, giám sát, giao chỉ tiêu 
đánh giá xếp loại doanh nghiệp cho Công ty.

8



4. Có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư trình ủy  ban nhân dân tỉnh ban
hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

5. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, 
phân công của chủ sở hữu nhà nước và Điều lệ này.

Điều 15. Quyền, trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Thẩm định, trình ủy  ban nhân dân tỉnh quyết định mức vốn Điều lệ

và Điều chỉnh vốn Điều lệ trong quá trình hoạt động của Công ty.
2. Thực hiện việc đầu tư vốn để hình thành vốn Điều lệ và Điều chỉnh vốn 

Điều lệ của Công ty theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định 

việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đối với Công ty.
5. Có ý kiến để ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Quyết định thành lập, Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; 

việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản Công ty.
b) Phê duyệt đề án thành lập, chủ trương tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, 

giải thể yêu cầu phá sản công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ; việc 
tổ chức doanh nghiệp cấp II thành tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty 
mẹ - công ty con.

c) Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn 
phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác của Công ty.

d) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 
phát triển 5 năm của Công ty (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của Công ty).

đ) Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới Công ty và đề án tổng thể sắp xếp, 
đổi mới Công ty.

e) Phê duyệt việc thay đổi, bổ sung quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 
Điều 20 Điều lệ này. .

6. Có ý về việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Công ty tại các
doanh nghiệp khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty 
con, công ty liên kết của Công ty. Có ý kiến để ủy ban nhân dân tỉnh ban hành,
sừa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

7. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật,
phân công của chủ sở hữu nhà nước và Điều lệ này.

Điều 16. Quyền, trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Thẩm định, trình ủy  ban nhân dân tỉnh phê duyệt chiến lược, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Công ty.
2. Có ý kiến để ủy  ban nhân dân tỉnh:
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a) Quyết định thành lập, Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; 
việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản Công ty.

b) Phê duyệt Đề án thành lập, chủ trương tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, 
giải thể, yêu cầu phá sản công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ.

c) Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn 
phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác của Công ty.

d) Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới Công ty và đề án tổng thể sắp xếp, 
đổi mới Công ty.

đ) Phê duyệt việc thay đổi, bổ sung quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 
Điều 20 Điều lệ này.

3. Có ý về việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Công ty tại các 
doanh nghiệp khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty 
con, công ty liên kết của Công ty.

4. Thẩm định trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều 
lệ của Công ty.

5. Chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện giám sát, 
kiểm tra định kỳ hằng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chiến lược, 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Công ty.

6. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, 
phân công của chủ sở hữu nhà nước và Điều lệ này.

Điều 17. Quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
1. Thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty.
2. Có ý kiến để ủy  ban nhân dân tỉnh:
a) Quyết định thành lập, Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; 

việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản Công ty.
b) Phê duyệt đề 'án thành lập, chủ trương tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, 

giải thể, yêu cầu phá sản công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ.
c)Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn 

phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác của Công ty.
d) Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới Công ty và đề án tổng thể sắp xếp, 

đổi mới Công ty.
đ) Phê duyệt việc thay đổi, bổ sung quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 

Điều 20 Điều lệ nàý.
e) Phê duyệt phương án nhân sự Giám đốc, Phó Giám đốc, Ke toán trưởng 

của Công ty.
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3. Có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư trình ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

4. Phối hợp thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định của
Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ tại Công ty.

5. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, 
phân công của chủ sở hữu nhà nước và Điều lệ này.

Điều 18. Quyền, trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội

1. Có ý kiến để ủy  ban nhân dân tỉnh:
a) Quyết định thành lập, Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; 

tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản Công ty.
b) Phê duyệt đề án thành lập, chủ trương tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, 

giải thể, yêu cầu phá sản công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ.
c) Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn 

phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác của Công ty.
d) Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới Công ty và đề án tổng thể sắp xếp, 

đổi mới Công ty.
đ) Phê duyệt việc thay đổi, bổ sung quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 

Điều 20 Điều lệ này.
2. Có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư trình ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
3. Phối hợp thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hằng năm và thanh tra 

theo quy định việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của 
Công ty.

4. Trình ủy  ban nhân dân tỉnh về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện hằng 
năm đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám 
đốc, Phó Giám đốc, Ke toán trưởng của Công ty.

5. Hướng dẫn Công ty quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và giải 
quyết những vấn đề liên quan đến người lao động do Công ty đưa đi làm việc ở 
nước ngoài theo các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, 
phân công của chủ sở hữu nhà nước và Điều lệ này.

Điều 19. Quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Công ty
Chủ tịch Công ty được chủ sở hữu phân công thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ 
được quy định từ Điều 29 đến Điều 34 Điều lệ này.

Chương IV
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TỎ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY
Điều 20. Mô hình tổ chức, quản lý Công ty
Công ty hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty và 

Kiểm soát viên.
1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của công ty, gồm:
a) Chủ tịch Công ty;
b) Giám đốc;
c) Kiểm soát viên;
d) Các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
e) Bộ máy giúp việc Giám đốc Công ty:
- Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Phòng Kế hoạch -  Tài chính;
- Phòng Kỹ thuật quản lý nước và Công trình;
f) Các đơn vị trực thuộc Công ty:
- Xí nghiệp Thủy nông Bảo Định;
- Xí nghiệp Thủy nông Cai Lậy;
- Xí nghiệp Thủy nông Gò Công;
- Trạm Thủy nông Tân Phú Đông.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của công ty có thể thay đổi để phù 
hợp với yêu cầu kinh doanh trong quá trình hoạt động sau khi có ý kiến chấp 
thuận của ủy  ban nhân dân tỉnh.

Điều 21. Chủ tịch Công ty
1. Chủ tịch Công ty do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm theo quy định của 

pháp luật. Chủ tịch Công ty có nhiệm kỳ không quá 05 năm. Chủ tịch Công ty 
có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện và các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ 
tịch Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 92, Điều 93 của Luật doanh 
nghiệp và các văn bản pháp luật khác.

3. Quyết định của Chủ tịch Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký, đóng dấu 
hoặc từ ngày ghi trong quyết định đó, trừ trường hợp phải được Chủ sở hữu 
Công ty chấp thuận.

4. Chủ tịch Công ty làm việc hàng ngày tại Công ty. Trường hợp vắng 
mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để 
thực hiện quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Công ty và phải được thông báo kịp 
thời đến Chủ sở hữu Công ty; các trường hợp khác về ủy quyền thực hiện theo 
quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
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Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty
Chủ tịch Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện Chủ 

sở hữu trực tiếp tại Công ty theo quy định tại Điều 91 và Điều 96 Luật Doanh 
nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Chủ tịch Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện Chủ 
sở hữu trực tiếp tại Công ty theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà 
nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; chịu trách nhiệm trước 
Chủ sở hữu và pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Chủ tịch Công ty sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc 
(nếu có) và con dấu của Công ty để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 
Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Công ty được quyền tổ chức lấy ý kiến các 
chuyên gia tư vẩn trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan 
trọng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư 
vấn được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

3. Quyết định Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu 
tư phát triển hằng năm, 5 năm của Công ty sau khi được Chủ sở hữu phê duyệt 
và gửi quyết định phê duyệt đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng 
hợp, giám sát.

4. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, quyết định 
mức lương, lợi ích khác của Giám đốc Công ty sau khi có ý kiến chấp thuận của 
Chủ sở hữu Công ty; Quvết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách 
chức, quyết định mức lương, lợi ích khác của Phó Giám đốc Công ty, Ke toán 
trưởng Công ty trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Công ty.

5. Quyết định kế hoạch tổ chức kinh doanh và phương án đầu tư, biên chế 
bộ máy quản lý;

6. Kiểm tra, giám sát Giám đốc Công ty trong việc thực hiện quyền và 
nhiệm vụ của mình;

7. Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm; Phương án sử dụng lợi nhuận 
sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty; 
Phương án xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh; Thực hiện việc công 
bố công khai các báo cáo tài chính theo quy định của Chính phủ;

8. Tổ chức thực hiện quyết định của Chủ sở hữu Công ty; Tuân thủ pháp 
luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Chủ sở hữu Công ty;

9. Quyết định hoặc phân cấp quyết định đối với công ty con 100% vốn 
của Công ty Thủy nông Tiền Giang.

10. Báo cáo Chủ sở hữu Công ty kết quả và tình hình hoạt động kinh 
doanh của Công ty;

11. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 
nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của công ty và Nhà nước.
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12. Trung thành với lợi ích của công ty và Nhà nước; không sử dụng 
thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ, tài sản của 
công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

13. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về các doanh 
nghiệp mà mình và người có liên quan làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn 
góp. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

14. Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện 
hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không 
nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác; thanh toán 
các khoản nợ chưa đên hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thê xảy ra đôi với 
công ty.

15. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin gây bất lợi cho 
Công ty;

16. Cử, giao nhiệm vụ cho Người đại diện phân phối vốn của Công ty tại 
doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật;

17. Thành lập, giải thể, tổ chức lại chi nhánh, văn phòng đại diện, các 
phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo quy định; Quyết định đầu tư thành 
lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu các xí nghiệp trực thuộc Công 
ty sau khi có ý kiến của Chủ sở hữu công ty;

18. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công 
ty; thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp 
luật về công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Điều 23. Chủ tịch Công ty quyết định sau khi được Chủ sở hữu Công
ty chấp thuận các nội dung.

1. Quyết định Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu 
tư phát triển hằng năm, 5 năm của Công ty; việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề 
kinh doanh chính của Công ty;

2. Các quyết định quy định tại Điều 28, Điều 29, Điều 30 của Điều lệ này;
3. Phê duyệt báo cáo quyết toán; phương án sử dụng lợi nhuận sau khi đã 

hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty; phương án 
xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh;

4. Góp vốn, tăng, giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn đầu tư của công ty 
đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên;

5. Tiếp nhận công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên thành 
công ty con, công ty liên kết của công ty.

6. Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của
công ty.

7. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với 
Giám đốc công ty.
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8. Các vấn đề khác quy định tại Điều lệ Công ty;
Điều 24. Giám đốc Công ty
1. Giám đốc Công ty do Chủ tịch công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 

nhiệm, thay thế theo phương án nhân sự đã được Chủ sở hữu công ty chấp 
thuận; Giám đốc công ty không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, 
Giám đốc doanh nghiệp khác.

2. Giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu công ty, Chủ tịch 
công ty và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc Công 
ty thực hiện theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật doanh nghiệp.

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty
Giám đốc công ty có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của 

công ty, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án 

kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty;
2. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của 

Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty;
3. Quyết định các công việc hằng ngày của công ty;
4. Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Chủ tịch công ty 

chấp thuận;
5. Ký kết các hợp đồng kinh tế, dân sự và các giao dịch khác của công ty, 

thỏa thuận nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 
công ty;

6. Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với 
các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch công ty;

7. Tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động;
8. Phân công nhiệm vụ các Phó Giám đốc công ty.
9. Lập và trình Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về 

kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm;
10. Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty, khi xét thấy cần thiết;
11. Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài 

chính khác của công ty;
12. Tổ chức thực hiện quyết định của Chủ tịch Công ty;
13. Kiểm tra, giám sát Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và tương đương 

trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
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14. Quyền và nghĩa vụ kháo theo quy định của pháp luật và Điều lệ công
ty.

15. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, góp vốn, liên doanh, liên kết; mua 
bán tài sản của công ty; các hợp đồng vay, thuê, cho thuê theo quyết định Chủ 
sở hữu công ty, Chủ tịch công ty hoặc được phân cấp quyết định phù hợp với 
quy định của pháp luật và Điều lệ này.

16. Được áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp, 
nhưng phải báo cáo ngay với Chủ tịch công ty và các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền.

Điều 26. Quan hệ giữa Chủ tịch Công ty và Giám đốc trong quản lý, 
điều hành Công ty

1. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty, 
nếu Giám đốc công ty phát hiện vấn đề không có lợi cho Công ty thì Giám đốc 
công ty báo cáo với Chủ tịch Công ty để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, 
quyết định cho phù hợp. Trường hợp Chủ tịch Công ty không điều chỉnh lại nghị 
quyết, quyêt định thì Giám đôc công ty vân phải thực hiện nhưng có quyên bảo 
lưu ý kiến và kiến nghị Chủ sở hữu công ty, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển 
doanh nghiệp tỉnh.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc quý và năm, 
Giám đốc công ty phải gửi Chủ tịch công ty báo cáo bằng văn bản về tình hình 
hoạt động kinh doanh của công ty và phương hướng thực hiện trong kỳ tới; có 
trách nhiệm báo cáo đột xuất về các vấn đề quản trị, tổ chức quản lý và điều 
hành của Công ty theo yêu cầu của Chủ tịch công ty.

3. Giám đốc phải mời Chủ tịch công ty hoặc người được Chủ tịch công ty 
ủy quyền tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các báo cáo, đề 
án trình Chủ tịch công ty hoặc trình Chủ sở hữu công ty do Giám đốc chủ trì đê 
phối hợp chuẩn bị nội dung có liên quan. Chủ tịch công ty hoặc người được ủy 
quyền tham dự có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc 
họp.

Điều 27. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty
1. Phó Giám đốc công ty, kế toán trưởng công ty do Chủ tịch công ty bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, ký họp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương 
và các lợi ích khác theo đề nghị của Giám đốc công ty với nhiệm kỳ không quá 
05 năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp họp đồng. Chủ tịch công ty bổ 
nhiệm không quá 03 Phó Giám đốc công ty theo quy định của pháp luật.

2. Phó Giám đốc giúp Giám đốc công ty điều hành công ty theo phân 
công và ủy quyền của Giám đốc công ty; chịu trách nhiệm trước Giám đốc công 
ty và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

3. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của 
Công ty; giúp Giám đốc công ty giám sát tài chính và phát huy các nguồn lực tài
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chính tại Công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; có quyền hạn, nghĩa vụ 
theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Giám 
đốc công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. 
Tiêu chuân đôi với Kê toán trưởng theo quy định tại Luật Kê toán và các quy 
định của pháp luật.

Điều 28. Đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản cố định
1. Chủ sở hữu công ty quyết định, cho ý kiến, phân cấp cho công ty thực 

hiện các dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản cố định như sau:
a) Chủ sở hữu công ty quyết định các dự án đầu tư, xây dựng, mua bán 

tài sản cố định với giá trị trên 50% vốn Chủ sở hữu công ty được ghi trên báo 
cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần 
nhất với thời điểm quyết định dự án.

b) Chủ sở hữu công ty cho ý kiến các dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài 
sản cố định thông CỊua Chiến lược phát triển, Ke hoạch sản xuất kinh doanh và 
đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm của Công ty hoặc cho ý kiến từng dự án 
không có trong Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 
phát triển hằng năm, 5 năm của Công ty với giá trị từ 15 tỷ đồng đến 50% vốn 
Chủ sở hữu công ty được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính 
năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm phê duyệt chủ 
trương dự án.

c) Chủ sở hữu công ty phân cấp cho Chủ tịch Công ty thẩm quyền quyết 
định các dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản cố định theo Chiến lược phát 
triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm của 
Công ty hoặc cho ý kiến từng dự án không có trong Chiến lược phát triển, Kế 
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm của Công ty 
với giá trị dưới 15 tỷ đồng.

2. Chủ tịch công ty quyết định đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định 
như sau:

a) Chủ tịch công ty căn cứ Chiến lược phát triển, Ke hoạch sản xuất kinh 
doanh và đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm của Công ty quyết định từng dự án 
đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định với giá trị từ 30% đến 50% vốn Chủ 
sở hữu công ty được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm 
của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án nhưng 
không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

b) Trong trường hợp các dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định 
có giá trị từ 30% đẹn 50% vốn Chủ sở hữu công ty không có trong Chiến lược 
phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm 
của Công ty thì Chủ tịch công ty phải báo cáo Chủ sở hữu công ty xem xét, cho 
ý kiến.
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3. Chủ tịch công ty phân cấp cho Giám đốc công ty quyết định đầu tư, xây 
dựng, mua, bán tài sản cố định như sau:

a) Giám đốc công ty căn cứ Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm của Công ty quyết định từng dự án 
đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định với giá trị dưới 30% vốn Chủ sở hữu 
công ty được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của 
doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án và có báo 
cáo Chủ tịch công ty sau.

b) Trong trường hợp các dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định 
có giá trị từ 15 tỷ đồng đến dưới 30% vốn Chủ sở hữu công ty không có trong 
Chiến lược phát triển, Ke hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng 
năm, 5 năm của Công ty thì Giám đốc công ty đề xuất Chủ tịch công ty báo cáo 
Chủ sở hữu công ty xem xét, cho ý kiến hoặc ủy quyền cho Chủ tịch công ty cho 
ý kiến.

Điều 29. Đầu tư ra ngoài công ty.
1. Chủ sở hữu công ty quyết định, cho ý kiến, phân cấp cho công ty thực 

hiện việc đầu tư ra ngoài công ty như sau:
a) Chủ sở hữu công ty quyết định việc đầu tư ra ngoài công ty với giá trị 

trên 30% vốn Chủ sở hữu công ty được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo 
cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định 
đầu tư ra ngoài công ty.

b) Chủ sở hữu công ty phê duyệt chủ trương việc đầu tư ra ngoài công ty 
thông qua Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 
triển hằng năm, 5 năm của Công ty hoặc phê duyệt chủ trương việc đầu tư ra 
ngoài công ty không có trong Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm của Công ty với giá trị từ 15 tỷ 
đồng đến dưới 30% vốn Chủ sở hữu công ty được ghi trên báo cáo tài chính quý 
hoặc báo cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm 
quyết định đầu tư ra ngoài công ty.

c) Chủ sở hữu công ty phân cấp cho Chủ tịch Công ty thẩm quyền quyết 
định đầu tư ra ngoài công ty các dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản cố định 
theo Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 
hằng năm, 5 năm của Công ty hoặc cho ý kiến từng dự án không có trong Chiến 
lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm, 5 
năm của Công ty với giá trị dưới 15 tỷ đồng.

2. Chủ tịch công ty quyết định đầu tư ra ngoài công ty như sau:
a) Chủ tịch công ty căn cứ Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm của Công ty quyết định đầu tư ra 
ngoài công ty với giá trị từ 15 tỷ đồng đến 30% vốn Chủ sở hữu công ty được 
ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty tại thời
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điểm gần nhất với thời điểm quyết định đầu tư ra ngoài công ty.
b) Trong trường hợp đầu tư ra ngoài công ty có giá trị từ 15 tỷ đồng đến 

30% vốn Chủ sở hữu công ty không có trong Chiến lược phát triển, Kế hoạch 
sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm của Công ty thì Giám 
đốc công ty đề xuất Chủ tịch công ty báo cáo Chủ sở hữu công ty xem xét, cho ý 
kiến.

3. Chủ tịch công ty phân cấp cho Giám đốc công ty quyết định đầu tư ra 
ngoài công ty với giá trị dưới 15 tỷ đồng.

Điều 30. Huy động vốn.
1. Chủ sở hữu công ty quyết định, cho ý kiến, phân cấp cho công ty thực 

hiện các phương án huy động vốn như sau:
a) Chủ sở hữu công ty quyết định các phương án huy động vốn của công 

ty với giá trị trên 50% vốn Chủ sở hữu công ty được ghi trên báo cáo tài chính 
quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm 
quyết định phương án huy động vốn.

b) Chủ sở hữu công ty cho ý kiến phương án huy động vốn với giá trị từ 
30% đến 50% vốn Chủ sở hữu công ty được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc 
báo cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm cho ý 
kiến phương án huy động vốn.

c) Chủ sờ hữu công ty phân cấp cho Công ty thẩm quyền quyết định 
phương án huy động vốn với giá trị dưới 30% vốn Chủ sở hữu công ty được ghi 
trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm 
gần nhất với thời điểm quyết định phương án huy động vốn.

2. Chủ tịch công ty quyết định phương án huy động vốn với giá trị từ 30% 
đến 50% vốn Chủ sở hữu công ty được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo 
cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định 
phương án huy động vốn.

3. Chủ tịch công-ty phân cấp cho Giám đốc công ty quyết định phương án 
huy động vốn với giá trị dưới dưới 30% vốn Chủ sở hữu công ty được ghi trên 
báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần 
nhất với thời điểm quyết định phương án huy động vốn.

Điều 31. Kiểm soát viên
1. Công ty có 01 kiểm soát viên do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm với 

nhiệm kỳ không quá 05 năm. Kiểm soát viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng 
không quá 02 nhiệm kỳ.

2. Kiểm soát viên có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 
102, Điều 104 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

3. Kiểm soát viên có trách nhiệm theo quy định tại Điều 106 Luật Doanh 
nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

19



4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 103 
Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

5. Việc miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên được thực hiện theo quy 
định tại Điều 107 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

6. Tiền lương, thưởng của Kiểm soát viên do Chủ sở hữu quyết định và 
chi trả.

7. Kiểm soát viên có quyền xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của Công ty 
tại trụ sở chính hoặc các đơn vị trực thuộc. Chủ tịch Công ty, Giám đốc và 
người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực 
hiện quyền Chủ sở hữu, về quản ỉý, điều hành và hoạt động kinh doanh của 
Công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên.

8. Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo Quy 
chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 
35/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ.

Điều 32. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý Công 
ty và Kiểm soát viên

1. Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên, các Phó Giám đốc, Ke 
toán trưởng hưởng chế độ lương theo năm; Kiểm soát viên được hưởng thù lao 
theo công việc và thời gian làm việc. Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Kiểm soát 
viên, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng hưởng chế độ thưởng theo nhiệm kỳ 
tương ứng với hiệu quả kinh doanh của công ty. Tiền lương, thưởng và quyền 
lợi khác của Chủ tịch công ty do ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Chủ tịch Công ty, Giám đốc, các 
Kiểm soát viên, các Phó Giám đốc, Ke toán trưởng được tính vào chi phí kinh 
doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 33. Chế độ ehi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng
1. Hàng tháng, Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên, các Phó 

Giám đốc, Ke toán trưởng được tạm ứng 80% của số tiền lương tạm tính cho 
tháng đó; số 20% còn lại chỉ được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết 
quả kinh doanh. Hàng năm, Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên, các 
Phó Giám đốc, Kế toán trưởng được tạm ứng 90% tổng số tiền thưởng của năm; 
số 10% còn lại chỉ được quyết toán và chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

2. Số 20% tiền lương và 10% tiền thưởng còn lại được chi trả cho các đối 
tượng tương ứng nêu trên căn cứ vào quy chế quản lý tài chính Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên và quy chế giám sát, đánh giá đối với Chủ tịch 
Công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành.

Trường hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp và kết quả đánh giá về quản lý, 
điều hành hoặc kiểm soát của Chủ tịch Công ty, Giám đốc, các Kiểm soát viên,
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các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng'không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại quy 
chế quản lý tài chính và quy chế giám sát, đánh giá, thì Chủ tịch Công ty, Giám 
đốc, Kiểm soát viên, các Phó giám đốc, Ke toán trưởng không đáp ứng yêu cầu 
sẽ không được quyết toán 20% số tiền lương năm (đối với đối tượng hưởng 
lương) và không được hưởng 10% số tiền thưởng còn lại của nhiệm kỳ.

Điều 34. Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan
1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được 

Chủ tịch, Giám đốc công ty, Kiểm soát viên xem xét quyết định.
a) Chủ sở hữu Công ty và người có liên quan đến Chủ sở hữu Công ty;
b) Người đại diện theo ủy quyền hoặc Kiểm soát viên;
c) Người có liên quan với người đại diện theo ủy quyền, Kiểm soát viên;
d) Người quản lý Chủ sở hữu Công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm 

những người quản lý đó;
đ) Người có liên quan đến người quản lý Chủ sở hữu và người có thẩm 

quyền bổ nhiệm người quản lý Chủ sở hữu.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải gửi cho Chủ tịch Công ty, 

Giám đốc, Kiểm soát viên, đồng thời niêm yết tại trụ sở chính và các xí nghiệp 
trực thuộc dự thảo hơp đồng hoặc thông báo nội dung giao dịch đó.

2. Hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được chấp 
thuận khi có đủ các điều kiện sau:

a) Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể 
pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;

b) Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá phù hợp thị trường 
tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

c) Chủ sở hữu Công ty tuân thủ đúng nghĩa vụ quy định tại Điều 13 Điều
lệ này.

3. Hợp đồng, giâơ dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật 
nếu được giao kết không đúng quy định tại Khoản 1 Điều này. Chủ tịch, Giám 
đốc công ty và các bên của họp đồng phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn 
trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
là cá nhân với Chủ sở hữu Công ty hoặc người có liên quan của Chủ sở hữu 
Công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của Công ty.

Chương V 
NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY
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Điều 35. Ngưcri lao động tham gia quản lý trong Công ty
1. Người lao động tham gia quản lý trong Công ty thông qua các hình 

thức và tổ chức sau:
a) Hội nghị người lao động;
b)Hội nghị chuyên môn do Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Trưởng các 

phòng, Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc triệu tập;
c) Thông qua tổ chức thảo luận, thương lượng về nội dung thỏa ước lao 

động tập thể và hợp đồng lao động;
d) Cấp ủy Đảng cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức lấy ý

kiến;
e) Thông qua hòm thư góp ý đặt ở những địa điểm thuận lợi trong Công

ty;
f) Chủ tịch Công ty, Giám đốc tiếp người lao động theo định kỳ hoặc đột

xuất;
g) Thông qua việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, 

tố cáo theo quy định pháp luật.
2. Những nội dung tham gia quản lý công ty của người lao động:
Người lao động có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất 

với cấp có thẩm quyền các vấn đề sau:
a) Ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt họyp đồng lao động theo quy định 

của pháp luật về lao động;
b) Thông qua nội dung thỏa ước lao động tập thể; các nội dung sửa đổi, bổ 

sung thỏa ước lao động tập thể trước khi người đại diện Ban Chấp hành Công 
đoàn Công ty ký kết với người quản lý Công ty;

c) Thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động;
d) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ công ty liên 

quan trực tiếp đến quyền' lợi và nghĩa vụ của người lao động;
e) Nội dung của dự thảo hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động 

tập thể trước khi ký kết;
f) Các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá 

thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi 
trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động;

g) Phương ári tổ chức lại, chuyển đổi công ty;
h) Tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh quản lý, điều hành 

công ty khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật;
i) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
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3. Tập thể người lao động trong công ty có quyền tham gia giám sát
a) Việc thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động;
b)Việc thực hiện các nội quy, quy định, quy chế, Điều lệ của công ty; 

thực hiện thỏa ước lao động tập thể; thực hiện hợp đồng lao động; thực hiện các 
chế độ, chính sách đối với người lao động;

c) Việc thu và sử dụng các loại quỹ do người lao động đóng góp;
d) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp lao động; kết quả thi 

đua - khen thưởng hàng năm.
4. Hàng năm công ty có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban chấp hành 

công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động để bàn giải pháp thực hiện các 
chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Chủ tịch công ty đã thông qua; đánh 
giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của công ty và 
những vấn đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
người lao động.

5. Quan hệ giữa công ty và người lao động thực hiện theo các quy định 
pháp luật về lao động. Giám đốc lập kế hoạch để Chủ tịch công ty thông qua các 
vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, 
phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người quản lý và người lao động trong 
công ty cũng như mối quan hệ giữa công ty và tổ chức Công đoàn của người lao 
động.

6. Hình thức quyết định của người lao động:
Người lao động quyết định những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 

này thông qua các hình thức sau:
a) Người lao động tự quyết định bằng văn bản;
b) Biểu quyết tại hội nghị;
c) Thông qua tổ ,chức Công đoàn Công ty.
Điều 36. Chế độ tuyển dụng và quyền lọi người lao động
1. Chế độ tuyển dụng
Việc tuyển dụng lao động và trả lương thực hiện theo chế độ hợp đồng lao 

động giữa Giám đốc và người lao động phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao 
động và các quy định trong họp đồng lao động.

2. Quyền lợi của người lao động
a) Được hưởng các quyền lợi quy định trong Bộ Luật Lao động và các 

quy định pháp luật khác;
b)Vỉệc soạn thảo ký kết thỏa ước lao động tập thể người lao động và 

Công ty cũng như việc thành lập, hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty

23



cũng được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và hướng dẫn của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 37. Tiền lương - Phụ cấp
1. Lương và các khoản phụ cấp của tất cả người quản lý và người lao 

động của Công ty được thỏa thuận trong hợp đồng lao động được xây dựng trên 
nguyên tắc:

a) Tính chất công việc;
b) Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
c) Phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động.
2. Cách tính lương và phụ cấp Công ty thực hiện theo thông tư hướng dẫn 

hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về cơ chế quản lý lao 
động, tiền lương, phụ cấp và thu nhập đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Chương VI 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 38. Vốn điều lệ
Trong quá trình kinh doanh, Chủ sở hữu Công ty có quyền quyết định 

điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu Công ty
phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến
lược phát triển và mở rộng quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc thù hoạt 
động của Công ty. Khi tăng vốn điều lệ, Công ty phải điều chỉnh kịp thời trong 
bảng cân đối kế toán và đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Nguồn bổ 
sung vốn điều lệ bao gồm:

1. Chủ sở hữu đầu tư thêm (nếu có);
2. Lợi nhuận sau thuế của Công ty;
3. Các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.
Trường họp Côiig ty tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn 

góp của tổ chức hoặc cá nhân khác phải được chủ sở hữu chấp thuận trước khi tổ 
chức thực hiện, Công ty phải đăng ký chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thành viên mới 
cam kết góp vốn vào Công ty.

Điều 39. Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 dương lịch và kết thúc 

vào cuối ngày 31/12 dương lịch hàng năm.
Điều 40. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí
Việc quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí của Công ty được thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm
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hữu hạn một thành viên và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Quy 
chế Tài chính của Công ty do cơ quan đại diện Chủ sở hữu ban hành.

Điều 41. Công tác tài chính kế toán
1. Sổ sách kể toán của Công ty mở đầy đủ và thực hiện đúng các quy định 

của pháp luật kế toán và các chế độ hiện hành.
2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính Công ty phải 

lập báo cáo quyết toán tài chính gửi đến Chủ sở hữu và các cơ quan chức năng 
theo quy định.

Điều 42. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ
1. Tổng lợi nhuận của Công ty bao gồm: lợi nhuận hoạt động kinh doanh 

và lợi nhuận khác.
2. Lợi nhuận thực hiện của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, việc trích lập, phân 
phối và sử dụng các quỹ theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các văn bản pháp luật có 
liên quan.

3. Việc trích lập và phân phối các quỹ phải thực hiện công khai theo quy 
chế tài chính, quy chế dân chủ cơ sở và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 43. Xử lý khi kinh doanh thua lỗ
Trường hợp trong kinh doanh thua lỗ, việc giải quyết thua lỗ Công ty thực 

hiện theo quy định của pháp luật.
Chương VII

TÔ CHỨC LẠI, CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THẺ, PHÁ SẢN CÔNG TY
Điều 44. Tổ chức lại Công ty
Các hình thức, điều kiện, thẩm quyền quyết định, hồ sơ, trình tự, thủ tục 

tổ chức lại Công ty thửc. hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định 
hướng dẫn về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 
Nhà nước làm chủ sở hữu và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 45. Chuyển đổi sở hữu Công ty
Chủ sở hữu công ty quyết định việc chuyển đổi Công ty thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần theo quy định 
của pháp luật có liên quan.
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Điều 46. Tạm ngừng kinh doanh
1. Chủ sở hữu công ty quyết định việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty 

theo đề nghị của Chủ tịch công ty. Quyết định tạm ngừng kinh doanh của Chủ 
sở hữu công ty phải được lập thành văn bản.

2. Công ty tổ chức thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quyết định của 
Chủ sở hữu công ty phù họp với Điều 200 của Luật doanh nghiệp, pháp luật về 
thành lập doanh nghiệp, pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.

Điều 47. Giải thể, phá sản Công ty
Việc giải thể, phá sản công ty và trình tự thủ tục thực hiện theo quy định 

của các văn bản pháp luật có liên quan, Luật phá sản.
Chương VIII 

CHÉ Đ ộ BÁO CÁO, CÔNG KHAI THÔNG TIN
Điều 48. Trách nhiệm báo cáo và thông tin
1. Giám đốc có trách nhiệm gửi Chủ tịch công ty những tài liệu sau đây 

theo định kỳ hàng quý:
a) Báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty;
b) Báo cáo tài chính;
c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty và các báo cáo 

khác theo quy định.
2. Chủ tịch công ty có quyền yêu cầu Giám đốc, các cán bộ quản lý của 

Công ty cung cấp mọi hồ sơ; tài liệu liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của Chủ tịch công ty.

3. Giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ và bảo mật hồ 
sơ, tài liệu của công ty.

Điều 49. Trách nhiệm báo cáo và thông tin cho Chủ sở hữu
1. Chủ tịch Công tỵ lập và gửi Chủ sở hữu Công ty những tài liệu sau đây:
a) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc quý, năm tài 

chính, Chủ tịch Công ty phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động, 
kết quả kinh doanh và dự kiến phương hướng thực hiện trong kỳ tới của Công
ty;

b) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Chủ 
tịch Côrìg ty gửi báo cáo bằng văn bản về cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 
Công ty; về thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với 
người lao động và cán bộ quản lý, khen thưởng, kỷ luật đối với Giám đốc công 
ty; các vấn đề phải được Chủ sở hữu Công ty chấp thuận quy định tại Điều 17 
của Điều lệ này.
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c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của 
Chủ tịch Công ty và các kiến nghị phê duyệt của Chủ tịch Công ty tại Điều 17 
của Điều lệ này. Chủ sở hữu quyết định phê duyệt hoặc trả lời Công ty bằng văn 
bản.

2. Kiểm soát viên trình Chủ sở hữu công ty:
a) Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ 

tịch công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành 
công việc kinh doanh của Công ty;

b) Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh 
doanh;

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý và các tài liệu khác theo quy định 
của Điều lệ này và pháp luật về chế độ báo cáo, thông tin của công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

3. Các báo cáo định kỳ được lập và trình hàng quý. Báo cáo đột xuất được 
lập và gửi theo yêu cầu của Chủ sở hữu công ty trong từng trường hợp.

4. Các nội dung công bố thông tin khác theo quy định tại Nghị định số 
81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của 
doanh nghiệp nhà nước.

Điều 50. Công khai thông tin
1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định và chịu trách 

nhiệm việc công khai thông tin ra bên ngoài của công ty. Bộ phận lưu giữ hồ sơ, 
tài liệu của công ty chỉ được cung cấp thông tin ra bên ngoài theo quyết định của 
người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được người đại diện theo 
pháp luật của Công ty ủy quyền.

2. Biểu mẫu, nội dung và nơi gửi thông tin thực hiện theo các quy định 
pháp luật có liên quan.

3. Trường hợp có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền, người đại diện theo pháp luật của Công ty là người chịu 
trách nhiệm trong tổ chức cung cấp thông tin theo đúng quy định pháp luật về 
thanh tra, kiểm tra.

Chương IX 
SỬA ĐỎI, BỎ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ NHỮNG VẤN ĐÈ KHÁC

Điều 51. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Chủ sở hữu QÔng ty quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Chủ tịch 

công ty có quyền kiến nghị Chủ sở hữu công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.
Điều 52. Quản lý sử dụng và lưu giữ con dấu của Công ty
1. Chủ tịch công ty quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty. 

Con dấu được khắc theo quy định của pháp luật.
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2. Chủ tịch công ty, Giám đốc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định 
của pháp luật.

Điều 53. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
1. Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến công việc của Công ty giữa 

Chủ sở hữu và Công ty, Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên; giữa Chủ 
tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên, bộ máy giúp việc; người sử dụng lao 
động với người lao động... đều giải quyết theo quy định tại Điều lệ này và các 
quy định của pháp luật có liên quan.

2. Nếu việc giải quyết tranh chấp theo Điều lệ không được các bên chấp 
thuận, thì thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà 
nước theo quy định của pháp luật.

Chương X 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 54. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ này gồm X Chương, 55 Điều đã được Chủ sở hữu công ty ban 

hành. Các cá nhân và các tổ chức có liên quan thuộc đối tượng áp dụng của Điều 
lệ này có trách nhiệm thực hiện đúng theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty không được nêu 
trong Điều lệ này thì thực hiện theo Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật 
liên quan.

3. Hàng năm, trong trường hợp Điều lệ này có điều khoản nào trái với 
pháp luật mới ban hành hoặc- không còn phù hợp, thì điêu khoản đó không được 
thi hành và Công ty thực hiện theo các quy định hiện hành. Chủ tịch Công ty có 
trách nhiệm kiến nghị, đề xuất để Chủ sở hữu quyết định bổ sung, sửa đổi cho 
phù hợp.

Điều 55. Pham vi thi hành
1. Chủ sở hữu, Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm 

tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty.
2. Các Quy chế nội bộ của Công ty phải tuân thủ nguyên tắc, nội dung của 

Điều lệ.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến 

hoạt động của Công ty chưa được quy định tại Điều lệ hoặc trong trường hợp có 
những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ thì 
những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng để điều chỉnh hoạt 
động của Công ty./.‘
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